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Những vận động ồn ào, những buổi tranh luận gay gắt đã xong. Chấm dứt mùa bầu cử. Kẻ
được, người thua. Người Việt Nam có câu: “Được làm vua, thua làm giặc”. Nhưng ở nước Mỹ
này, thì “được làm tổng thống, thua làm thượng nghị sỹ”. Thời còn làm sinh viên, tôi đã được
cho biết rằng, ai làm tổng thống, Dân Chủ hay Cộng Hòa, tất cả cũng chỉ là quyền lợi của nước
Mỹ. Bỏ qua những cái nhìn có tính cách chính trị, xuyên qua cuộc bầu cử ngày 4 tháng 11 vừa
qua, và căn cứ vào những kết quả thống kê thăm dò, chúng ta những người Công Giáo đã học
được bài học gì, đặc biệt, trong lãnh vực tâm linh vào đạo đức xã hội? 

   

Sáng nay, một người bạn trẻ đã điện thoại cho tôi. Anh tỏ ra thất vọng và ngán ngẩm về kết quả
cuộc bầu phiếu ngày 4 tháng 11 vừa qua. Theo anh, thật không ngờ kết quả lại tệ đến như thế!
Cũng theo anh, người Hoa Kỳ, cách riêng người Công Giáo Hoa Kỳ đang bỏ mất đi những giá
trị tinh thần cao quí của họ vì áp lực và ảnh hưởng của đời sống văn minh vật chất.   

   

Đa số lớp trẻ ngày nay xem như không cần và cũng không quan tâm lắm về luân lý, đạo đức.
Mơ hồ về những khái niệm quốc gia, dân tộc, về tinh thần quốc gia. Họ chỉ cần sao học giỏi, có
mảnh bằng, và kiếm được một việc làm tốt. Chỉ có thế. Phần lớn không quan tâm nhiều đến
tinh thần dân tộc, đời sống tâm linh, luân lý và đạo đức. Và có lẽ vì thế họ đã chọn một tổng
thống như họ đã chọn. Họ đã mất đi cái hãnh diện về nguồn gốc đáng hãnh diện của họ. Nhưng
có lẽ đáng quan tâm nhất là họ đang từ từ đánh mất đi ý thức tâm linh để bầu chọn một ứng viên
tổng thống ủng hộ phá thai, ủng hộ đồng tính và hôn nhân đồng tính.   

   

NHỮNG CON SỐ THỐNG KÊ 

   

* Thống kê trước ngày bầu cử

   

Cuột thăm dò các cử tri Công Giáo Hoa Kỳ do viện đại học Marist thực hiện từ 24 tháng 9 đến 3
tháng 10 năm 2008, tức 1 tháng trước ngày bầu cử. 

   

                                   Pro-life            Pro-choice      Không ý kiến              
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- Phá thai:                      48%                47%                5%         

   

- Hôn nhân đồng tính:            Chấp thuận    Không chấp thuận     Có thể được  

   

                                                    36%                32%                         32% 

   

- Ngoài ra, 49% cử tri Công Giáo sẽ bầu chọn ứng cử viên xác định hôn nhân là do một người
nam và một người nữ. 

   

* Kết quả cuộc bầu cử tại California

   

- Đạo luật 8: Cho phép hôn nhân đồng tính. 

   

Ủng hộ:                       47,6%             Số phiếu bầu:            4.949.108

   

Không ủng hộ:           52,4%             Số phiếu bầu:            5.454.192 

   

- Đạo luật 4: Thông báo cha mẹ trước khi phá thai cho các em vị thành niên. 

   

Ủng hộ:                       52,2%             Số phiếu bầu: 5.427.787

   

Không ủng hộ:           47,8%             Số phiếu bầu: 4.987.817
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CON SỐ THỐNG KÊ NÓI GÌ? 

   

1. Trước ngày bầu cử: 

   

So sánh những con số thống kê trước và sau ngày bầu cử chúng ta thấy gì? Câu hỏi này thiết
nghĩ những người Công Giáo cần phải suy nghĩ nhiều. 

   

Trước hết, những con số trước ngày bầu cử đã cho biết rằng cử tri Công Giáo ủng hộ phá thai và
không ủng hộ phái thai chỉ cách nhau 1%. Trong khi đó con số không ý kiến đến 5%. Thông
điệp này cho thấy rằng ngay trong hàng ngũ cử tri Công Giáo, tư tưởng phá thai hợp pháp cũng
đã chiếm một nửa. Có nghĩa là việc phá thai hợp pháp đang trở thành một xu thế của thời đại.
Trong tiến trình hợp pháp việc phá thai, truyền thông đã giữ một vai trò hết sức tích cực. Do
những thông tin sai lạc mà nhiều người ngày nay đang dần dần quên đi những cắt rứt của lương
tâm và coi một việc làm tội lỗi trở nên như vô tội. Ảnh hưởng này đã được Đức Bênêđíctô XVI
cảnh giác nhiều lần qua việc phân tích về điều mà Ngài gọi là chủ thuyết tương đối. Theo chủ
thuyết này con người làm tội hay làm thiện cũng nhu nhau. Làm lành hay làm ác cũng như
nhau. Chỉ khác nhau là tùy theo hoàn cảnh, vấn đề trước mặt và tâm thức của mỗi người. Như
vậy có nghĩa là nếu tôi thích hôn nhân đồng tính và cho điều này là tốt với tôi, thì việc hôn hân
đồng tính của tôi là điều tốt lành. Tôi không cần phải quan tâm đến những vấn đề khác như luân
lý, đạo đức, và ảnh hưởng tâm lý cũng như đạo đức. 

   

Hơn 20 năm trước, trong những khảo sát của tâm lý, ảnh hưởng phá thai đã được cho là một hội
chứng tâm lý vì nó để lại những dấu vết ảnh hưởng trầm trọng về tâm lý. Nhiều trường hợp sau
khi phá thai, người mẹ đã mất ăn, mất ngủ, lo lắng, sợ sệt và buồn chán về việc làm của mình.
Nhưng rồi, cũng khoa tâm lý học ngày nay, hội chứng này đã biến mất và chỉ được coi như một
hành động bình thường do quyền tự chọn của một người. Ai đã làm thay đổi não trạng con
người? Tại sao một việc làm như phá thai trước đây gây ra cắn rứt, buồn khổ mà nay được thừa
nhận và coi như một quyền lợi?! Chúng ta không có câu giải thích nào hơn, ngoài trừ câu nói
của Đức Piô XII, đó là “mất đi ý thức tội lỗi”. Điều mà Ngài cho là một tội lớn lao nhất của con
người thời đại. 

   

Một cách tương tự, đồng tính trước đây cũng là một hội chứng tâm lý. Nhưng nay, thì ngay trong
những người Công Giáo đã có cái nhìn mới. Không những đồng tính mà còn hôn nhân đồng tính
cũng được coi như những hành động bình thường, hợp với lối sống đạo đức và luân lý. 36% cử
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tri Công Giáo sẽ bầu cho quyết định hợp hiến và hợp pháp hôn nhân đồng đính. Con số cao
hơn những cử tri phủ nhận quyền này đến 4%. Ngoài ra còn có đến 32% lưỡng lự, có nghĩa là
có hoặc không chấp nhận hôn nhân đồng tính.       

   

2. Sau ngày bầu cử:            

   

Dùng kết quả cuộc thăm dò của đại học Marist và kết quả thực sự sau ngày bầu phiếu của 2
đạo luật số 4 và số 8 của California. Vì hai đạo luật này có liên quan mật thiết với nhau, đặc
biệt, trong lãnh vực phá thai và hôn nhân đồng tính. Ngoài ra, 
California
là một tiểu bang lớn, kết quả cuộc bầu cử của nó sẽ tạo nên một ảnh hưởng lớn lao đối với các
tiểu bang khác.
  
Có thể đây là một trái bóng thăm dò mà những người chủ trương phá thai và hôn nhân đồng tính
đang muốn tung ra để thăm dò và chuẩn bị cho kỳ bầu cử tới tại nhiều tiểu bang. 

   

Đài truyền hình số 9, trong phần tin tức vào lúc 8 giờ tối Thứ Sáu ngày 7 tháng 11 năm 2008, đã
cho chiếu cảnh những người ủng hộ hôn nhân đồng tính biểu tình tại Long Beach và một số nơi
ở California.
Hàng ngàn, hàng ngàn người đã ồn ào xuống đường biểu tình đòi hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử
ngày 4 tháng 11, vì cho rằng đạo luật này phủ nhận quyền hôn nhân đồng tính của họ. 

   

Những người ủng hộ truyền thống gia đình, và hôn nhân tự nhiên thắng trong đạo luật này, tuy
nhiên sỹ số thắng rất khít khao 52% trên 47%. Con số này so sánh với cuộc thăm dò của Đại
Học Marist giống nhau, nhưng nó cũng cho biết thêm rằng 32% trong số cử tri do dự trong kết
quả thăm dò của Đại Học Marist vẫn là những con số cử tri có thể nghiêng về phía ủng hộ nếu
như những giá trị hôn nhân truyền thống không được đề cao và đời sống này không thay đổi
tầm nhìn của lớp người trẻ. Và nếu suy nghĩ này đúng thì nó sẽ diễn ra trong kỳ bầu cử lần tới. 

   

1% khác biệt giữa con số cử tri không ủng hộ và ủng hộ phá thai của kết quả thăm dò do Đại
Học Marist đã được chứng minh qua đạo luật số 4 của California. Đạo luật này cho phép những
người thực hiện phá thai cho các trẻ vị thành niên không cần phải thông báo cho cha mẹ hay
người bảo hộ các em 48 tiếng trước. Con số những cử tri ủng hộ luật này cao hơn những cử tri
không ủng hộ 5%. Và đây là lần thứ 2 những người chủ trương phá thai kiểu này đã thành công. 
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Sở dĩ đạo luật cấm hôn nhân đồng tính thắng, còn đạo luật cấm không cho phép trẻ em phá
thai mà không thông báo cho cha mẹ và người bảo hộ biết bị thua, là vì tuy có quan tâm đến
vấn đề gia đình, nhưng nhiệm vụ và vai trò giáo dục, thì phần đông phụ huynh lại tỏ ra rất lơ là.
Có nghĩa là không quan tâm đến việc giáo dục mà để mặc cho học đường, để mặc cho xã hội.
Chúng ta thử đặt ra một vài câu hỏi về vấn đề này và tìm một câu trả lời như thế nào? 

   

1- Phải chăng số cử tri Công Giáo không đi bầu đông đủ? Nếu vậy thì đây là một thiếu sót về
bổn phận người công dân. Và hậu quả là chúng ta đã để kẻ thù mình lợi dụng sự lười lĩnh, thiếu
trách nhiệm này và đã biến chúng ta thành những nạn nhân của các thế lực tối tăm. Là những
Kitô hữu quan tâm đến những giá trị của đời sống tâm linh và đạo đức, chúng ta nghĩ gì khi có
những bạn trẻ cho rằng họ muốn có những đổi mới mặc dù không cần biết những đối mới ấy là
gì và như thế nào? Ngoài ra, một số còn cho rằng luân lý và đạo đức là chuyện riêng tư của mỗi
cá nhân, vì vậy, những chuyện như hôn nhân đồng tính hay phá thai là những đề tài không hấp
dẫn và quan trọng. Quan trọng đối với họ là có việc làm tốt, có tiền, và có một đời sống tiện
nghi, thoải mái. 

   

2- Phải chăng cử tri Công Giáo đi bầu đông, nhưng lại không nghe theo lời giáo huấn của các
chủ chiên, không quan tâm đến đời sống luân lý và đạo đức? Nếu vậy, thì đây chính là điều mà
lời nhắc nhở của Đức Piô XII về tình trạng “mất ý thức tội lỗi” là điều đúng. Một tình trạng biến
chúng ta thành những nạn nhân của những tệ trạng xã hội, và đẩy của chúng ta vào những thử
thách nặng nề về giá trị và đời sống luân lý. Chính sự mất ý thức này sẽ đặc chúng ta vào thế
đối diện với lương tâm và tội ác xã hội. Một người mẹ trẻ đã trả lời về đạo luật số  4, đòi phải
thông báo trước 48 tiếng cho cha mẹ hoặc người giám hộ khi xẩy ra một trường hợp phá thai
cho một em tuổi vị thành niên, đại khái bà nói rằng, cho phép hay không cho phép, thông báo
hay không thông báo thì hằng ngày vẫn có hàng trăm, hàng ngàn, những vụ phá thai tương tự
cần thiết gì mà phải quan tâm. 

   

3- Phải chăng cử tri Công Giáo đã đi bầu, đã bầu đúng? Nếu vậy, điều đáng quan tâm trước
mắt là chúng ta, những Kitô hữu cần thiết phải quan tâm hơn, lo lắng đến đời sống tâm linh, luân
lý và đạo đức của chính mình và con cái mình. Bởi vì xã hội đang mở ra những con đường rộng
rãi dẫn đến chỗ diệt vong cho mình cũng như con cái mình. Ở đây bổn phận cầu nguyện và làm
gương sáng cho con cái của phụ huynh là điều hết sức cần thiết và quan trọng. 

   

Ngoài ra, đứng trước sự suy thoái về mặt đạo đức xã hội như hiện nay, Giáo Hội cũng phải có
cái nhìn và hướng dẫn sao cho phù hợp hơn, bởi vì nếu chỉ căn cứ vào những luật lệ cứng
ngắc, hoặc lễ nghi rườm rà, miễn cưỡng chắc chắn Giáo Hội sẽ không thu hút được con người
thời đại, đặc biệt là giới trẻ. 
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Không phải Đạo Chúa dở, Tin Mừng thiếu hấp dẫn, nhưng có lẽ nhưng người có trách nhiệm
phổ biến Đạo Chúa và rao giảng Tin Mừng đã không nắm bắt được thời thế, đã không đi sát với
quần chúng, và nhất là đã không trở nên những chứng nhân của Tin Mừng. Do đó, tuy nói về
Chúa, nói đến Tin Mừng, nhưng những lời đó đã bị cuốn trôi, hoặc mất giá trị, vì không được
kiểm chứng bằng những việc làm cụ thể. Tóm lại, là một Kitô hữu, chúng ta phải gia tăng hơn lời
cầu nguyện. Gia tăng hơn gương lành đạo đức, và xin ơn khôn ngoan để biết sống sao cho hợp
ý Chúa.  Chúa Giêsu đã cảnh báo về những suy thoái này và thách đố này khi Ngài nói: “Không
biết khi Con Người đến, liệu còn thấy Đức Tin trên mặt đất không?” (Lc 18:8).  
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